
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 48/2018/DS-ST 

     Ngày 10 – 4 – 2018 
           V/v tr n     p 

        p   n  va  t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Ph n Th  Th . 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

   Ông H  nh Ho n   h   

    Ông N    n Ho n  D n 

 - Thư ký phiên toà: Ông T   n  Th nh Q  c – L  T ư ký To  án n ân 

dân t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Ngày 10 tháng 4 năm 2018 tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 489/2018/DS-ST ngày 07 tháng 

12 năm 2017, theo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 129/2018/QĐXXST-DS 

ngày 06 tháng 3 năm 2018 về v ệ  tran     p   p   n  v   t   sản     : 

Nguyên đơn: B  C o B    T – s n  năm: 1988 

Đị    ỉ:    m B, p ư n  S, t  n  p ố C, tỉn  C  M u. T ư n  tr  tạ   p 

L,  u ện Đ, tỉn  Bạ  L êu. 

N ư    ạ  d ện t eo ủ  qu ền:  n  Tr n Ho n  T – s n  năm: 1984.  ị  

  ỉ:    m T, p ư n  N, t  n  p ố C, tỉn  C  M u t eo văn  ản ủ  qu ền n    

01/12/2017 (   mặt). 

Bị đơn: B  Trươn  T u H – s n  năm: 1972 (vắng mặt) 

Địa chỉ:  p 1, x  T, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ơn k ở  k ện n    07/12/2017 và  á  l   k    tron  quá trìn    ả  

qu ết vụ án  ũn  n ư ý k ến  ổ sun  tạ  p  ên tò , N u ên  ơn l     C o B    

T  êu   u:   o n    01/3/2016    C o B    T      o    Trươn  T u H v   số 

t ền 100.000.000 , k ôn  t    t u n l   su t.   u       T     êu   u    H trả n  

n  ều l n n ưn     H k ôn  t ự    ện vệ  trả n . B  H   n  ến  uố  t án  

9/2017 âm lị   trả n  n ưn   ến n      H v n k ôn  t ự    ện. N      T  êu 

  u    H trả   o    T số t ền 100.000.000  vốn, k ôn   êu   u t ền l  .  

B  Trươn  T u H     ư   Tò  án tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t ụ lý vụ án 

   t ôn   áo về nộ  dun   êu   u k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn v   á  l n tr ệu t p 

 ò    ả , xét xử n ưn     H vắn  mặt v     ý k ến trìn      tạ   ản tự k    n    
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08/02/2018  ụ t  : B  H t    n  n    v   t ền  ủ  b  T 100.000.000 , t    

t u n l   su t 3 /t án ,       trả   o    T 13.000.000  t ền l  . N      t ốn  

n  t số t ền    v    ủ     T   n  100.000.000 . N o   r , do    T    mu  tôm 

  ốn   ủ     v   tổn  số t ền    T  òn t  ếu l  21.000.000 . B   êu   u  ố  tr  

t ền tôm   ốn     T n  21.000.000 ,      ỉ    trá   n  ệm trả   o    T 

79.000.000 . B  H xá   ịn     k ôn  l m  ơn p ản tố  ố  v   số t ền tôm   ốn  

   T  òn n . Đố  v   số t ền l   13.000.000        trả   o    T,    k ôn   ặt 

 êu   u. 

Cá   ươn  sự t ốn  n  t:  ố t ền v   100.000.000 , k ôn   êu   u t n  

l  . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] B  C o B    T  êu   u    Trươn  T u H t  n  toán k oản t ền v   

100.000.000 . Nên tranh ch p gi a các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh ch p 

  p   n  v   t   sản nên t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án l    n  qu  

 ịn  tạ    ều 26  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự. 

[2] Đố  v      Trươn  T u H Tò  án    tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t ụ lý 

vụ án, tr ệu t p   p lệ    Trươn  T u H    t  m     p  ên   p k  m tr  v ệ  

   o nộp, t ếp   n  ôn  k       n     v  p  ên   p  ò    ả   ến l n t       

n ưn     Trươn  T u H v n vắn  mặt k ôn  lý do nên Tò  án k ôn  t ến   n  

hò    ả  vụ án l    n  qu   ịn  tạ  Đ ều 207  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự. Tò  án 

   tr ệp t p   p lệ    Trươn  T u H  ến l n t          t  m     p  ên tò  xét xử 

n ưn     Trươn  T u H v n vắn  mặt k ôn  r  lý do nên Tò  án t ến   n  xét 

xử vụ án vắn  mặt    Trươn  T u H l    n  qu   ịn  tạ  k oản 2   ều 227  ủ  

Bộ lu t tố tụn  dân sự. 

 [3] Đố  v   số t ền v   n u ên  ơn  êu   u  ị  ơn trả số t ền vốn 

100.000.000 , k ôn   êu   u t ền l  . Bị  ơn t ốn  n  t    n  v     t ảo t u n 

t  n  toán v o  uố  t án  9/2017 âm lị   n ưn   ến n      Trươn  T u H v n 

  ư  t  nh toán   o    C o B    T. Do   ,    Trươn  T u H    v  p ạm về t    

 ạn trả n , nên  êu   u  ủ     T về v ệ   uộ     H p ả  trả số t ền 100.000.000  

l      ăn    nên    p n  n. 

[4] Đố  v   k oản t ền v   n  , tạ    ên n  n n    01/3/2016 âm lị   nộ  

dun  k ôn  t     ện t    t u n về l   su t. B  T  ũn  k ôn   êu   u t n  l   

nên k ôn  xem xét. Đố  v   số t ền 13.000.000     H   o r n     trả t ền l   

  o    T, n u ên  ơn t    n  n   , n ưn   ả n u ên v   ị  ơn  ều k ôn   êu 

  u  ì  ố  v   số t ền n   nên Hộ    n  xét xử k ôn  xem xét.  

[5] Đố  v   k oản t ền tôm   ốn     H trìn         T  òn n  21.000.000 , 

 â  l  số t ền p át s n  t     o dị   k á , n o      o dị   v   t   sản m  Tò  án 

  n  t ụ lý   ả  qu ết. Mặ  d     H     ư   Tò  án   ả  t     qu ền  ư    êu 

  u p ản tố v  t ủ tụ      ư   Tò  án t ụ lý,   ả  qu ết  ố  v    êu   u l ên 

qu n  ến số t ền 21.000.000        trìn      n ưn        xá   ịn  k ôn  l m 

 ơn  êu   u p ản tố m    ỉ t     ện ý k ến về v ệ   ố  tr  v   số t ền    v    ủ  

   T. Đến p  ên tò  xét xử  ôm n      T v n k ôn      ơn  êu   u. Do     ăn 

   v o  á  Đ ều 195, 200, 202  ủ   ộ lu t tố tụn  dân sự k ôn   ủ  ơ sở    Tò  

án t ụ lý   ả  qu ết  êu   u l ên qu n  ến số t ền mu   án tôm   ốn  
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21.000.000  n ư    H trìn     , nên k ôn      ơ sở xem xét  êu   u n  . B  

H n     qu ền k ở  k ện t  n  vụ án k á  k      tr n     p. 

[6]  ề án p   dân sự sơ t ẩm      á n ạ      Trươn  T u H p ả    ịu 

t eo qu   ịn . B  C o B    T k ôn  p ả  nộp án p   l    n  qu   ịn  tạ  N  ị 

qu ết 326/2016/ BT QH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p  , lệ p   To  án  

          trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụn   á    ều 463, 466,    m b, k oản 1 Đ ều 688  ủ  Bộ lu t dân sự 

năm 2015; Các Đ ều 26, 147, 195, 200, 202, 207, 227, 273 Bộ lu t tố tụn  dân sự; 

N  ị qu ết 326/2016/ BTVQH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p  , lệ p   

Toà án: 

1. C  p n  n  êu   u  ủ     C o B    T:  

Buộ     Trươn  T u H p ả  trả   o B  C o B    T số t ền 100.000.000  

   t tr   tr  u đ ng . 

   t  n à     C o B    T có  ơn  êu   u t    ành án, nếu    Trươn  T u 

H không thanh toán xon  k oản t ền nêu trên thì p ả  trả t êm k oản lãi phát 

s n  t eo m   lã  su t qu   ịn  tạ  Đ ều 357 v  Đ ều 468  ủ  Bộ lu t dân sự 

năm 2015 tươn   n  v   số t ền và t       n    m t    ành. 

2.  ề án p   dân sự sơ t ẩm      á n ạ     n  5.000.000   N   tr  u 

đ ng     Trươn  T u H p ả  nộp (     n p). B  C o B    T k ôn  p ả  nộp án 

phí, ngày 01/12/2017    T    nộp t ền tạm  n  án p   số t ền 2.500.000  (    

tr  u n   tr   ng n đ ng , tạ    ên l   số 0000079,  ư   n  n lạ . 

Tr ờng  ợp bản  n đ ợ  t     n  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật T     n  

 n dân sự t   ng ờ  đ ợ  t     n   n dân sự, ng ờ  p ả  t     n   n dân sự  ó 

quyền t oả t uận t     n   n, quyền yêu  ầu t     n   n, tự nguy n t     n  án 

 oặ  bị   ỡng   ế t     n   n t eo quy địn  tạ      đ ều 6, 7 v  9 Luật T   

  n   n dân sự; t ờ     u t     n   n đ ợ  t ự     n t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 

Luật T     n   n dân sự   

N u ên  ơn    qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    k  t  n    

tuyên án. Bị  ơn    qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    k  t  n    n  n 

 ư    ản án  oặ  k  t  n     ản án  ư   n êm  ết. 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nơi nhận:                  đ         

- Đươn  sự; 

-    ND T .C  M u; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

 

Phan Thi Thu 


